Phòng GD&ĐT Đại Lộc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

	Môn :
	Ngữ văn
	Lớp :
	7


	Người ra đề :
	PHAN MẪN

	Đơn vị :
	THCS Phan Bội Châu 


MA TRẬN ĐỀ 

	Chủ đề kiến thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	TỔNG

Số câu    Đ

	
	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	Bài Qua Đèo Ngang
	Câu
	C1
	
	C2,3
	
	C5
	
	4


	
	Đ
	0.5
	
	1.0
	
	0.5
	
	2

	Từ láy,từ ghép
	Câu
	
	
	C6
	
	
	
	1

	
	Đ
	
	
	0,5
	
	
	1
	0.5

	Đại từ
	Câu
	
	
	
	
	C7
	
	3

	
	Đ
	
	
	
	
	0,5
	
	0,5

	Bài Sông núi nước Nam
	Câu
	
	C2a
	
	
	
	C2b
	2

	
	Đ
	
	1
	
	
	
	1
	2

	Thể thơ
	Câu
	C8
	
	
	
	
	
	1

	
	Đ
	0.5
	
	
	
	
	
	0,5

	Tập làm văn
	Câu
	
	
	
	
	
	C3
	2

	
	Đ
	
	
	
	
	
	4
	2,5

	Nhận biết đặc điểm nghệ thuật 
	Câu
	
	
	C4
	
	
	
	

	
	Đ
	
	
	0,5
	
	
	
	

	
	Câu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	2.5
	4
	3.5
	13

	TỔNG
	Đ
	2
	2
	6
	10


ĐỀ 

Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  ( 4 điểm )
           Đọc kỹ bài thơ sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng.

             QUA ĐÈO NGANG

              Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà.

                                               Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

   Lom khom dưới núi, tiều vài chú.

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

       Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc.

       Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.

          Dừng chân đứng lại, trời, non, nước.

 Một mảnh tình riêng, ta với ta.

	Câu 1 :
	 Bài thơ của tác giả nào?

	
	A
	Lý Thường Kiệt


	
	B
	Bà Huyện Thanh Quan

	
	C
	Hồ Xuân Hương

	
	D
	Lý Lan


	Câu 2 :
	Bài thơ dùng phương thưc biểu đạt nào?

	
	A
	Biểu cảm


	
	B
	Tự sự

	
	C
	Miêu tả

	
	D
	Nghị luận


	Câu 3 :
	Cảnh Đèo Ngang được miêu tả trong thời điểm nào ?

	
	A
	Xế chiều

	
	B
	Xế trưa

	
	C
	Đêm khuya

	
	D
	Ban mai


	Câu 4 :
	Hai câu :    “ Lom khom dưới núi, tiều vài chú

                     Lác đác bên sông, chợ mấy nhà ”  đã sử dụng nghệ thuật nào ?

	
	A
	So sánh

	
	B
	Điệp ngữ

	
	C
	Đảo ngữ

	
	D
	Nhân hóa


	Câu 5 :
	Tâm trạng của tác giả thể hiện trong bài thơ là tâm trạng như thế nào?

	
	A
	Yêu say trước vẻ đẹp của thiên nhiên

	
	B
	Cô đơn trước thực tại, da diết nhớ về quá khứ của đất nước

	
	C
	Đau xót ngậm ngùi trước sự đổi thay của quê hương

	
	D
	Buồn thương da diết khi phải sống trong cảnh ngộ cô đơn


	Câu 6 :
	Từ "lom khom" là từ:

	
	A
	láy

	
	B
	ghép

	
	C
	Hán Việt

	
	D
	vừa ghép vừa láy


	Câu 7 :
	Từ “ ta” thứ hai trong câu thơ ‘‘Một mảnh tình riêng, ta với ta’’  là:

	
	A
	Đại từ  xưng hô ngôi thứ nhất

	
	B
	Đại từ xưng hô ngôi thứ hai

	
	C
	Đại từ xưng hô ngôi thứ ba

	
	D
	Không phải là đại từ

	Câu 8 :
	Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào ?



	
	A
	Ngũ ngôn tứ tuyệt

	
	B
	Thất ngôn tứ tuyệt

	
	C
	Song thất lục bát

	
	D
	Thất ngôn bát cú


Phần 2 : TỰ LUẬN  ( 6 điểm )
	Bài 1 :

(2điểm)
	a.Chép phần phiên âm bài thơ : Sông núi nước Nam của Lý Thường Kiệt. 

b.Hãy cho biết nội dung biểu cảm của bài thơ

	Bài 2 :

(4 điểm)
	Cảm xúc về một người mẹ của em



ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần 1 :  ( 4  điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ph.án đúng
	B
	A
	A
	C
	B
	A
	A
	B


Phần 2 : ( 6 điểm )

	Bài/câu
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1 :
	
	2 điểm

	a
	      Chép đúng bài thơ SGK
	1


	b

	      Thái độ mỉa mai căm thù giặc bằng câu hỏi vừa ngạc nhiên vừa căm giận Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm và từ đó biểu hiện ý chí chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.     


	1

	
	………………….
	

	
	……………………

…………………..
	

	Bài 2 :
	-Viết đúng kiểu bài văn biểu cảm.
- Nội dung phải thể hiện được tình cảm của mình đối với người mẹ yêu quí của mình.
-Bố cục phải đảm bảo 3 phần 

+ Mở bài: Giới thiệu về người mẹ.

+ Thân bài: Trình bày những cảm xúc của em về mẹ .

+ Kết bài: Cảm nghĩ của em về người mẹ.

  -Dùng từ, đặt câu, dựng đoạn tốt.

  -Trình bày sạch sẽ, chữ đẹp, ít mắc lỗi chính tả .

* Biểu điểm:

     -Điểm 4: Làm tốt các yêu cầu trên

     -Điểm 3: Các yêu cầu trên đạt mức khá nhưng đúng kiểu bài văn tự sự và ít nhất phải có 1 đoạn văn hay.

     -Điểm 2: Bài làm đạt mức trung bình, mắc không quá 8 lỗi diễn đạt .

     -Điểm 1: Bài làm còn sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt.

     -Điểm 0: Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng. 


	4 điểm
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